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TrườngTHCS Thanh Liệt

Học kỳ1

Năm học2023-2024

Lớp 6A1

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán KHTN Toán Ngoại ngữ

2 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ

3 Toán Ngữ văn Ngữ văn

4 Toán KHTN

5

Lớp 6A2

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 KHTN Ngữ văn Toán Ngoại ngữ

2 Toán KHTN Ngữ văn Toán

3 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán

4 Ngữ văn Ngoại ngữ

5

Lớp 6A3

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 KHTN KHTN Ngữ văn Ngữ văn

2 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán

3 Toán Toán Ngữ văn

4 Ngoại ngữ Toán

5

Lớp 6A4

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Ngữ văn Toán Toán

2 Ngoại ngữ KHTN Toán Ngữ văn

3 Toán Ngoại ngữ KHTN

4 Ngữ văn Ngoại ngữ

5

Lớp 6B1

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ Toán Toán Toán

2 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Ngữ văn

3 KHTN Ngữ văn Ngữ văn

4 KHTN Ngữ văn

5
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Lớp 6B2

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán

2 Ngữ văn KHTN KHTN Toán

3 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

4 Toán Ngữ văn

5

Lớp 6B3

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngữ văn

2 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngữ văn

3 KHTN Toán Ngoại ngữ

4 KHTN Toán

5

Lớp 6C1

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn

2 Toán Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

3 KHTN Toán Ngữ văn

4 KHTN Ngữ văn

5

Lớp 6C2

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 KHTN Ngoại ngữ Ngữ văn Toán

2 KHTN Ngoại ngữ Ngữ văn Toán

3 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

4 Toán Ngữ văn

5

Lớp 6C3

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Ngữ văn Toán KHTN

2 Ngữ văn Ngữ văn Toán KHTN

3 Toán Toán Ngoại ngữ

4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ

5

Lớp 6D1

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ Ngữ văn KHTN Toán

2 KHTN Toán Toán Ngữ văn

3 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ

4 Ngữ văn Toán

5
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Lớp 6D2

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Ngữ văn Toán Ngữ văn

2 Toán Ngữ văn Toán Ngữ văn

3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ KHTN

4 KHTN Ngoại ngữ

5

Lớp 6D3

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Toán

2 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Toán

3 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn

4 KHTN KHTN

5

Lớp 7A1

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 KHTN Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn

2 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ

3 KHTN Ngữ văn Toán

4 Toán Toán

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Ngữ văn Toán Toán

2 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngoại ngữ

3 Toán KHTN KHTN

4 Ngoại ngữ Ngữ văn

5

Lớp 7A3

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Toán Ngoại ngữ KHTN

2 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ

3 Ngữ văn Toán Ngữ văn

4 Ngữ văn KHTN

5

Lớp 7A4

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

2 KHTN Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

3 Ngữ văn KHTN Toán

4 Ngữ văn Ngoại ngữ

5
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Lớp 7B1

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán KHTN Ngoại ngữ Ngữ văn

2 KHTN Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

3 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán

4 Ngữ văn Toán

5

Lớp 7B2

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 KHTN Ngữ văn Toán Ngữ văn

2 Ngữ văn Toán KHTN Ngữ văn

3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán

4 Ngoại ngữ Toán

5

Lớp 7B3

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Toán

2 Toán Ngoại ngữ Toán KHTN

3 Ngữ văn Ngữ văn KHTN

4 Ngữ văn Ngoại ngữ

5

Lớp 7B4

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Toán Ngoại ngữ Toán

2 KHTN KHTN Ngữ văn Toán

3 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ

4 Ngữ văn Ngoại ngữ

5

Lớp 7C1

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ KHTN Toán Ngữ văn

2 Toán Toán Ngữ văn KHTN

3 Toán Ngữ văn Ngữ văn

4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ

5

Lớp 7C2

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ KHTN

2 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Toán

3 KHTN Toán Ngoại ngữ

4 Ngữ văn Toán

5
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Lớp 7C3

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Ngoại ngữ KHTN Ngoại ngữ

2 Toán Toán KHTN Toán

3 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn

4 Ngữ văn Toán

5

Lớp 8A1

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn KHTNHoa

2 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Toán

3 Toán Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ

4 KHTNLy KHTNHoa

5

Lớp 8A2

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ Toán Toán Ngữ văn

2 Ngoại ngữ Toán KHTNHoa Toán

3 Ngữ văn Ngoại ngữ KHTNLy KHTNHoa

4 Ngữ văn Ngữ văn

5

Lớp 8A3

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Ngữ văn KHTNLy Toán

2 Ngữ văn KHTNHoa Ngoại ngữ Toán

3 Toán KHTNHoa Ngoại ngữ Ngữ văn

4 Toán Ngoại ngữ

5

Lớp 8A4

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn KHTNHoa Toán KHTNHoa

2 Ngữ văn Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

3 Ngoại ngữ Toán Toán KHTNLy

4 Ngoại ngữ Ngữ văn

5

Lớp 8B1

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán KHTNHoa KHTNHoa Toán

2 Toán Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ

3 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ KHTNLy

4 Ngữ văn Ngữ văn
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5

Lớp 8B2

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ KHTNHoa Toán Ngữ văn

2 KHTNHoa Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn

3 Toán Toán Ngoại ngữ Toán

4 Ngữ văn KHTNLy

5

Lớp 8B3

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ KHTNLy Ngữ văn Toán

2 Ngoại ngữ Toán Toán Toán

3 KHTNHoa Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn

4 KHTNHoa Ngữ văn

5

Lớp 8C1

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ

2 Toán KHTNHoa KHTNLy KHTNHoa

3 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn

4 Toán Toán

5

Lớp 8C2

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 KHTNHoa Ngoại ngữ Toán KHTNHoa

2 Ngữ văn Toán Ngữ văn Ngữ văn

3 Toán Ngữ văn Toán Ngoại ngữ

4 KHTNLy Ngoại ngữ

5

Lớp 8C3

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn

2 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán KHTNHoa

3 Toán KHTNLy KHTNHoa Ngoại ngữ

4 Toán Toán

5

Lớp 9A1

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ

2 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn

3 Vật lí Toán Ngoại ngữ Toán

4 Toán Toán Hóa học Toán



355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

A B C D E F G

5

Lớp 9A2

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Toán Ngoại ngữ Toán

2 Toán Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn

3 Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Toán

4 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học

5

Lớp 9A3

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ

2 Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ

3 Vật lí Ngoại ngữ Hóa học Toán

4 Toán Toán Toán Ngữ văn

5

Lớp 9A4

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Toán

2 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Toán

3 Ngoại ngữ Toán Toán Hóa học

4 Hóa học Ngữ văn Vật lí Ngữ văn

5

Lớp 9B1

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí

2 Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Toán

3 Ngữ văn Hóa học Toán Toán

4 Ngoại ngữ Toán Toán Ngoại ngữ

5

Lớp 9B2

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Vật lí Ngữ văn Ngữ văn

2 Toán Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn

3 Ngoại ngữ Toán Toán Toán

4 Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Hóa học

5

Lớp 9B3

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Toán

2 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Toán

3 Ngữ văn Vật lí Toán Ngữ văn

4 Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Hóa học

5
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Lớp 9B4

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Ngữ văn Vật lí Ngữ văn

2 Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn

3 Ngoại ngữ Toán Toán Toán

4 Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Toán

5

Lớp 9C1

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ

2 Vật lí Hóa học Hóa học Ngữ văn

3 Toán Ngữ văn Toán Ngoại ngữ

4 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Toán

5

Lớp 9C2

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa học Toán Toán Ngoại ngữ

2 Hóa học Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ

3 Ngữ văn Toán Ngữ văn Ngữ văn

4 Ngữ văn Ngữ văn Toán Toán

5

Lớp 9C3

Có tác dụng từ ngày 11/6/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Toán

2 Ngữ văn Ngữ văn Vật lí Toán

3 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học

4 Toán Toán Ngoại ngữ Ngữ văn

5


